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ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 5 

PHIẾU SỐ 02 
I. Find the odd one out (Tìm từ khác với các từ còn lại trong nhóm) 

1. C. soya milk   2. B. flea market  3. A. stop sign   

4. B. dizzy    5. C. martial arts   6. D. monkey 

 

II. Choose the best word in brackets to complete the sentences (Chọn một từ đúng trong 

ngoặc để hoàn thành câu.) 

1. teacher  2. on   3. a  4. into  5. tallest  6. China  

 

III. There is a mistake in each sentence. Underline it and write the correct sentence. 

(Tìm và gạch chân vào một lỗi sai trong mỗi câu sau. Viết lại câu đúng) 

 

1. We visit our grandparents last month. -> We visited our grandparents last month. 

2. Before Tet I put from some decorations. -> Before Tet I put up some decorations. 

3. I didn’t wanted to get up this morning! -> I didn’t want to get up this morning! 

4. My dad drinked all the milk yesterday! -> My dad drank all the milk yesterday! 

5. Last weekend my parents didn’t went out. -> Last weekend my parents didn’t go out. 

6. What does he do in 1982?      -> What did he do in 1982? 

 

IV. Read and write T for True or F for False (Đọc đoạn văn sau và điền T nếu thông tin 

đúng và F nếu thông tin sai vào các câu sau) 

1. F  2. T  3.T  4. T  5. T  6. F 

 

V. Reorder the words to make correct sentences (Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa) 

1. Did you listen to music last night?  2. Do you want to go to the flea market?  

3. How do I get to the nearest flower shop?  4. They usually go to school by bus. 

5. This book is thicker than that one.  6. How much is the red T-shirt?  

 


